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1 2253403023021 Trần Hoàng Đức 12/02/2007 6.8 8.5 8.5 8.3 8.0 Giỏi

2 2253403023023 Lê Hồng Diễm Hương 21/10/2007 6.6 5.3 7.1 1.6 5.0 Trung bình

3 2253403023033 Nguyễn Hoàng Phương Trinh 20/07/2007 8.1 8.2 8.7 9.1 8.5 Giỏi

4 2253403023034 Nguyễn Lê Hồng Tươi 20/02/2007 7.1 7.7 8.6 8.3 7.9 Khá
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